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HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ 

HỌC 

NỘI DUNG GHI BÀI 

Hoạt động 1:Đọc tài liệu và 

thực hiện các yêu cầu. 

Đọc SGK trang 33 

Nguyên nhân nào nền KT Mĩ 

phát triển nhanh ? 

 

 

 

 

 

 

Nêu nguyên nhân KT suy giảm ( 

SGK/34 ) 

 
Đọc SGK trang 34 trả lời 

những câu hỏi sau: 

?. Nêu những thành tựu Mĩ đạt 

được. 

I. Tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế 

giới thứ II: 

- Sau chiến tranh thế giới thứ II, Mĩ đã vươn lên 

trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu 

hệ thống tư bản chủ nghĩa. 

- Trong những năm 1945-1950, Mĩ chiếm hơn 

một nửa sản lượng công nghiệp thế giới (56.4%), 

¾ trữ lượng vàng của thế giới. Mĩ có lực lượng 

quân sự mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền 

vũ khí nguyên tử. 

- Trong những thập niên tiếp sau, kinh tế Mĩ đã 

suy yếu tương đối và không còn giữ ưu thế tuyệt 

đối như trước kia. 

* Nguyên nhân: 
+ Sự cạnh tranh của các nước khác. 

+ Khủng hoảng chu kì. 
+ Những chi phí khổng lồ cho việc chạy đua vũ 

trang và các cuộc chiến tranh xâm lược… 

II. Sự phát triển về khoa học kĩ thuật của Mĩ 

sau chiến tranh: 

- Mĩ là nước khởi đầu cuộc CM KH-KT lần thứ 

II. Là nước đi đầu về khoa học – kĩ thuật và công 

nghệ. 

* Thành tựu: 

- Sáng chế công cụ sản xuất mới (máy tính, máy 

tự động) 
- Các nguồn năng lượng mới (nguyên tử và mặt 



 

 

 

 

 

 
Nêu tác dụng của cuộc CM KH- 

KT của Mĩ. Tìm những tiêu cực 

và hạn chế. 

Đọc SGK trang 35 trả lới 

nững câu hỏi sau: 

?. Nêu những chính sách đối nội, 

đối ngoại của Mĩ sau chiến 

tranh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nêu những mục tiêu cơ bản 

của chiến lược Cam kết và 

mở rộng dưới thời tổng 

thống B Clintơn 

trời ..) 

- Vật liệu tổng hợp mới. 

Cách mạng xanh trong nông nghiệp. 
- Cách mạng trong giao thông và thông tin liên 

lạc 

- Chinh phục vũ trụ 

(con người lên mặt trăng – 1969) 
- Sản xuất được vũ khí hiện đại (tên lửa, máy bay 

tàn hình..) 

 

III. Chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ sau 

chiến tranh: 

a/ Đối nội: 

- Ban hành hàng loạt các đạo luật phản động 
- Thực hiện chính sách phân biệt chủng tộc đối 

với người da đen và da màu. 

b/ Đối ngoại: 

- Đề ra “ chiến lược toàn cầu” 
- Tiến hành “ viện trợ”, lập 

khối quân sự, gây chiến tranh xâm lược 

- Năm 1991, thiết lập trật tự thế giới “đơn cực” 

chi phối và khống chế TG. 

IV.Nước Mĩ từ năm 1991 đến năm 2000 

- Kinh tế: đứng đầu thế giới 

-KHKT: phát triển mạnh (chiếm 1/3 bản quyền 

phát minh thế giới) 

- Đối ngoại: 
- Từ 1973 đến 1991, Mĩ tiếp tục theo đuổi “chiến 

lược toàn cầu”, nhưng không đạt được mục đích. 

- Giai đoạn cầm quyền của B. Clintơn (1993 – 

2000), Mĩ chuyển sang chiến lược “cam kết và 

mở rộng”, đưa ra tham vọng thiết lập trật thế giới 

“đơn cực” do Mĩ cầm đầu. 

- Sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001, Mĩ dần dần 

điều chỉnh chính sách đối nội và đối ngoại. 

- 11/7/1995, Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại 

giao với Việt Nam. 



  

 
Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh 

giá quá trình tự học. 

Nêu những thành tựu Mĩ đạt được của Mĩ sau 
chiến tranh 

 

 

 
 

PHIẾU HỌC TẬP 

TÊN................................................... 
LỚP:........... 

Câu hỏi: 

Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới khi chiến tranh thế 

giới thứ hai kết thúc 

Trả lời: 

.......................................................................................................................................... 

...... 

.......................................................................................................................................... 

..... 

.......................................................................................................................................... 

..... 

.......................................................................................................................................... 

..... 

.......................................................................................................................................... 

..... 
 

 
 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: 

 

- Chuẩn bị bài Các nước Tây Âu từ năm 1945 đến nay 

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC 

 

     1.Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học 

sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: 

Lớp: 

Họ tên học sinh: 



 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

 

Lịch sử 9 

 

Mục I: 

 

 

 

 

 

Mục II: 

 

 
 

Mục III. 

 
 

Mục IV 

 
Mục I: 

 

 

 

 

 

Mục II: 

 

 
 

Mục III. 

 

Mục IV 

 
2.Mộtsố lưu ý 

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và 

nhận phản hồi. GV dạy Lịch sử : Cô Nga: 0354210134 

Hoặc gửi lại cho người phát tài liệu
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Tiết 13 : CÁC NƯỚC TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY  
 

 

 

 
 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ 

HỌC 

NỘI DUNG GHI BÀI 

Hoạt động 1:Đọc tài liệu và 

thực hiện các yêu cầu. 

Đọc SGK Trang 40 và 41  

 ?Chiến tranh thế giới thứ I tác 

động cụ thể đến các nước  Âu như 

thế nào? 

?.  Nêu biện pháp khôi phục kinh tế 

của các nước Tây  Âu? 

“ Kế hoạch phục hưng châu Âu” 

mang lại kết quả gì? 

Sau chiến tranh thế giới, Tây Âu 

thực hiện chính sách đối nội như 

thế nào? 

Sau chiến tranh thế giới , Tây Âu 

thực hiện chính sách đối ngoại  

như thế nào ? 

 

 

 *Đức 

 Tình hình kinh tế nước Đức hiện 

nay ra sao? 

*Tây Âu từ năm 1991 đến năm 

2000 

 Em hãy trình bày nền kinh tế Tây 

Âu từ năm 1991 đến năm 2000 

 

I. Tình hình chung: 

- Sau CTTG thứ II, các nước Tây Âu bị tàn phá 

nặng nề. 

- Năm 1948, 16 nước Tây Âu nhận viện trợ kinh tế 

cả Mĩ theo “kế hoạch phục hưng châu Âu” (kế 

hoạch Mácsan) 

- Kết quả: kinh tế Tây Âu được phục hồi nhưng 

ngày càng lệ thuộc Mĩ. 

 * Chính trị:  

  + Đối nội: thu hẹp quyền tự do dân chủ, xóa bỏ 

cải cách tiến bộ, ngăn cản phong trào công nhân và 

dân chủ. 

  + Đối ngoại: tiến hành các cuộc chiến tranh xâm 

lược, nhằm khôi phục ách thống trị đối với các 

thuộc địa trước đây. 

 

- Tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương do 

Mĩ sang lập (4/1949), nhằm chống lại LX và các 

nước XHCN Đông Âu. 

*Đức  

 - Tháng 9/1949, Nhà nước CHLB Đức thành lập. 

- Tháng 10/ 1949, Nhà nước CHDC Đức ra đời  

-> 3/10/1990, nước Đức được thống nhất-> đứng 

thứ ba thế giới về kinh tế. 

 *Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2000 
 - Về kinh tế 

- Thập niên 1990 kinh tế phục hồi và phát triển trở 

lại (năm 2000 mức tăng trưởng của Pháp là, Anh 



 

   

 

 Hãy trình bày Về chính trị và đối 

ngoại của các nước Tây Âu  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Đọc SGK trang 42  

Cho biết xu hướng của các nước 

Tây Âu lúc này là gì? 

 ?Cộng đồng than thép châu Âu 

gồm mấy nước?. Kể tên 

 

 

 

Với những bước tiến mới của quá 

trình liên kết, Hội nghị quyết định 

công đồng châu Âu mang tên mới 

là gì? 

 

 

là 3,8%, Đức là 2,9%). 

-Tây Âu vẫn là một trong ba trung tâm kinh tế-tài 

chính lớn nhất thế giới (GNP chiếm 1/3 tổng sản 

phẩm công nghiệp thế giới tư bản). 

 *Về chính trị và đối ngoại 

- Cơ bản là ổn định. 

- Có sự điều chỉnh quan trong trong bối cảnh 

“Chiến tranh lạnh” kết thúc, trật tự hai cực Ianta 

tan rã. 

-Nếu như Anh vẫn duy trì liên minh chặt chẽ với 

Mỹ thì Pháp và Đức đã trở thành những đối trọng 

đáng chú ý với Mỹ trong nhiều vấn đề quốc tế quan 

trọng. 

-Mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở 

Á, Phi, Mỹ La tinh và các nước thuộc Đông Âu. 

Nêu những nét chính về tình hình kinh tế và chính 

trị của Tây âu trong thập kỷ 90? 

 

II. Sự liên kết khu vực: 

  1/ Bối cảnh: 

- Từ 1950, nền KT được khôi phục các nước Tây 

Âu muốn có sự liên kết KT giữa các nước trong 

khu vực -> cùng nhau phát triển KT, thoát khỏi sự 

lệ thuộc của Mĩ. 

  + Tháng 4/1951, “ cộng đồng than, thép châu Âu” 

ra đời gồm 6 nước: Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, 

Lúcxămbua. 

  + Tháng 3/1957,  “Cộng đồng năng lượng nguyên 

tử châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” 

(EEC) thành lập. 

  2/. Mục đích: (SGK/42) 

  3/ Nguyên nhân đưa tới sự liên kết trên: ( học 

SGK/ 42) 

- Tháng 7/1967, “Cộng đồng Châu Âu” (EC) ra đời 

trên cơ sở sáp nhập 3 cộng đồng trên. 

- Năm 1993, cộng đồng châu Âu mang tên mới là 

“Liên minh châu Âu” (EU), gồm 15 nước-> 2004 

là 25 nước. 

 



 
Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh 

giá quá trình tự học. 

 Nét nổi bật của các nước Tây Âu sau chiến tranh 

thế giới thứ hai? 
 

 

 

 
 

PHIẾU HỌC TẬP 

TÊN................................................... 
LỚP:........... 

Câu hỏi: 

Trình bày mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong Liên minh 

Châu Âu (EU) mà em biết?  

 

Trả lời: 

.......................................................................................................................................... 

...... 

.......................................................................................................................................... 

..... 

.......................................................................................................................................... 

..... 

.......................................................................................................................................... 

..... 

.......................................................................................................................................... 

..... 
 

 
 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: 

- Học bài  

 

- Chuẩn bị bài  : Quan hệ quốc tế  từ năm 1945 đến nay 



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC 

 

3. Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học 

sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: 

Lớp: 

Họ tên học sinh: 
 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

 

Lịch sử 9 

 

Mục I: 

 

 

 

 

 

Mục II: 

 

 
 

 

 
 

 

 
Mục I: 

 

 

 

 

 

Mục II: 

 

 
 

 

 

 
4. Mộtsố lưu ý 

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, và 

nhận phản hồi. GV dạy Lịch sử : Cô Nga: 0354210134 

Hoặc gửi lại cho người phát tài liệu. 

 
 





 


